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  Được sử dụng tài liệu. 
Bài 1: (1,5 Điểm) 

Thanh AB cứng tuyệt đối cho trên hình 1. Thanh treo BK có tiết diện tròn đường kính cm1D = , module đàn 

hồi 24
cm/kN10.2E =  và ứng suất cho phép [ ] 2

cm/kN12=σ ; m8,0a = . Yêu cầu: 1/ Xác định ứng lực 

trong thanh BK theoP ; 2/ Xác định tải trọng cho phép [ ]P  theo điều kiện bền. 

Bài 2: (1,5 Điểm) 

Hệ cho trên hình 1 được gia cường độ cứng bằng cách gắn thêm thanh DK có tiết diện và vật liệu như thanh 

BK (hình 2). Xác định chuyển vị đứng tại điểm đặt lực, biết kN20P = , các số liệu khác tham khảo Bài 1. 

 

 
Bài 3: (1,5 Điểm) 

Một trục truyền moment xoắn cm.kN5M =  cho trên hình 3. Biết: [ ] 2
cm/kN9=τ . Xác định đường kính D 

của trục theo điều kiện bền. 

Baøi 4: (4 Ñieåm) 
Dầm AD như hình 4. Biết: [ ] 2

cm/kN11=σ ; m5,0a = ; kN15P = . Yêu cầu: 1/ Xác định phản lực liên kết 

tại A, D theo P ; 2/ Vẽ các biểu đồ nội lực xuất hiện trong dầm theo a,P ; 2/ Xác định kích thước b theo điều 

kiện bền (Bỏ qua ảnh hưởng của lực cắt). 

 
Bài 5: (1,5 Điểm) 

Dầm AC có độ cứng chống uốn constEJ = . Chịu tải trọng và kích thước như hình 5. Yêu cầu: Xác định phản 

lực tại C theo M, a và vẽ biểu đồ moment uốn phát sinh trong dầm theo M. 
--------------- Hết --------------- 

Chuẩn đầu ra học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[G.1.1] Viết được phương trình cân bằng tĩnh học giữa tải trọng với phản lực liên kết, giữa 

nội lực với ngoại lực. 

Bài 1, bài 2, bài 4, bài 5. 

[G1.2] Xác định được các thành phần ứng lực phát sinh trên mặt cắt, vẽ và giải thích được ý 

nghĩa của biểu đồ nội lực trong thanh bằng phương pháp mặt cắt biến thiên và phương pháp 

vẽ nhanh. 

Bài 2, bài 3, bài 4. 

[G1.4] Tính được các được trưng hình học của mặt cắt, hiểu được ý nghĩa của từng đặc 

trưng trong bài toán sức bền vật liệu. 

Bài 4. 

[G1.5] Tính và tổng hợp được ứng suất ứng suất, chuyển vị theo nội lực, các điều kiện bền 

và điều kiện cứng trong sức bền vật liệu, tính được ba bài toán cơ bản theo điều kiện bền. 

Bài 1, bài 3, bài 4. 

[G1.6] Hiểu được cách tính chuyển vị bằng phương pháp năng lượng, cách giải bài toán 

siêu tĩnh bằng phương pháp lực. 

Bài 2, bài 5. 
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ĐÁP ÁN SBVL . Mã môn học: STMA230521. Đề số: 65. Học kỳ: III. năm học: 14-15. (ĐA có 02 trang) 
Bài 1: (1,5 Điểm) 
1/ Xác định ứng lực trong thanh BK: 
Xét cân bằng thanh AB (hình 1), 5/3sin =α .  ------------------------------------------------------------------------------ (0,25đ) 

P
6

5
N0a2.Pa4.

5

3
Nm BBA =⇒=+−=∑ . ------------------------------------------------------------------------------------- (0,5đ) 

2/ Xác định [ ]P  theo điều kiện bền. 

[ ] [ ] kN3097,11kN12.1.
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≈=≤⇒≤== πσπσ

π
σ . --------------------------------------------- (0,5đ) 

Chọn [ ] kN3,11P = . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0,25đ) 

 
Bài 2: (1,5 Điểm) 
Hệ siêu tĩnh bậc 1, chọn hệ cơ bản như hình 2a. Phương trình chính tắc: 

11P11P1111 /X0X δ∆∆δ −=⇒=+ . + 

Xét cân bằng thanh AB (hình 2b), 2/2sin =β . + 

1B1BA X
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24By ≈=

π
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Bài 3: (1,5 Điểm) 

[ ]
[ ]

cm4057,1cm
9.2,0

5

2,0

M
D

D2,0

M
33

3max
≈=≥⇒≤=

τ
ττ . ------------------------------------------------------------- (0,75đ) 

Chọn cm41,1D = . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0,75đ) 

Baøi 4: (4 Ñieåm) 
1/ Xác định phản lực liên kết tai A, D:

  
0a4.P5,1a.P2a6.Ym DA =++−=∑   P

3

4
YD =⇒ .  -------------------------------------------------------------------------- (0,25đ) 

0a2.P5,1a5.P2a6.Ym AD =−−=∑ P
6

13
YA =⇒ . ------------------------------------------------------------------------ (0,25đ) 

2/ Vẽ các biểu đồ nội lực: 
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Bieåu ñoà löïc caét - hình 4c.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ (0,75đ) 
Bieåu ñoà moâmen uoán - hình 4d.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ (0,75đ) 
3/ Xác định kích thước b theo điều kiện bền: 

Chia maët caét, chọn trục x như hình 4b; b11,1b
9
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σσ . ----------------------- (0,5đ) 

Chọn: cm2,3b = . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0,5đ) 

 
Bài 5: (1,5 Điểm) 
Hệ siêu tĩnh bậc 1, hệ cơ bản như hình 5a. Các biểu đồ moment uốn do tải trọng (hình 5b) và do 1X 1 =  (hình 5c) gây 
ra trong hệ cơ bản. Phương trình chính tắc: 0X P1111 =+ ∆δ   --------------------------------------------------------------- (0,25đ) 
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×+×=δ . ------------------------------------------------------------------------ (0,25đ) 

a

M

10

3
X

11

P1
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δ

∆
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5
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a
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5
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10

3
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P

trB,st
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Biểu đồ moment uốn do tải trọng gây ra trong hệ siêu tĩnh như hình 5d.  ------------------------------------------------ (0,25đ) 
 
 Ngày 6 tháng 8 năm 2015 
 Làm đáp án 
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